	CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA  THÀNH  PHỐ HỒ CHÍ MINH

           Đơn vị: ………………………………………………..
	CỘNG  HÒA   XÃ   HỘI   CHỦ   NGHĨA   VIỆT     NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	                                 ---o0o---
	               Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…


THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỔ CHỨC

QUÝ … NĂM 20… 
(BẢNG TỔNG HỢP)
	- Tổng số CĐCS thành viên:
	
	
	
	
	

	- Tổng số CB-CNV:
	
	Nữ:
	
	Hợp đồng (Thời vụ):
	

	- Tổng số CB-CNV HĐ dài hạn (Không TH):
	
	Nữ:
	
	
	

	- Tổng số CB-CNV trực tiếp sản xuất:
	
	Nữ:
	
	Hợp đồng (Thời vụ):
	

	- Tổng số Đoàn viên Công đoàn:
	
	Nữ:
	
	Đoàn viên trực tiếp SX:
	

	Trong đó: +ĐVCĐ NQD:
	
	Nữ:
	
	
	

	- Số Công đoàn Bộ phận:
	
	Số CĐBP HCSN:
	
	
	

	- Số Tổ Công đoàn:
	
	Số Tổ CĐ HCSN:
	
	
	

	- Số UV BCH CĐCS Thành viên:
	
	Nữ:
	
	Chuyên trách:
	

	- Số UV BCH CĐBP:
	
	Nữ:
	
	
	

	- Số Tổ Trưởng, Tổ Phó Công đoàn:
	
	Nữ:
	
	
	

	- Kết nạp Đoàn viên:
	
	Nữ:
	
	ĐVCĐ NQD:
	

	- Số đoàn viên chuyển đến:
	
	Số đoàn viên chuyển đi:
	
	Số ĐVCĐ tăng:
	

	- Tổng số Đoàn viên CĐ được phát thẻ:
	
	Nữ:
	
	Số ĐVCĐ NQD được phát thẻ:
	

	- Tổng số Đảng viên:
	
	Nữ:
	
	
	

	- Số Đảng viên là CB-CNV trực tiếp SX:
	
	Nữ:
	
	
	

	- Số ĐVCĐ ưu tú giới thiệu cho Đảng:
	
	Nữ:
	
	CB-CNV trực tiếp SX:
	

	- Kết nạp Đảng:
	
	Nữ:
	
	CB-CNV trực tiếp SX:
	


Ghi chú:
TM. BAN THƯỜNG VỤ
Báo cáo nộp về Văn phòng Công đoàn theo thời gian như sau:
Chủ tịch
· Quý 1
: nộp trước ngày 5/4/….
· 6 tháng
: nộp trước ngày 5/7/….
· Cả năm
: nộp trước ngày 25/11/…
